
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

SỞ XÂY DỰNG

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC PHÕNG QUẢN LÝ XÂY DỰNG

Số TT
Mã môn 

thi
Số chứng chỉ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thƣờng trú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn cƣớc
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng đăng ký

(I-II-III) 

Nơi đăng ký 

dự sát hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm
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Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc tịch 

theo 

CMT/Thẻ 

CC/HC

1 GS01 ĐẶNG HỮU LỘC 14/6/1994

Cao Thắng, phường 

8, thành phố Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng

366085797 0989313440
ctytnhhtvxdsangp

huloc@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

3 SOT

Công ty TNHH 

TVXD Sang Phú 

Lộc

Cấp mới 17/5/2018
CA Sóc 

Trăng
Việt Nam

2 GS10 NGUYỄN THANH SANG 14/5/1981

Ấp Mỹ Tân, thị trấn 

Bùi Hữu Nghĩa, 

huyện Mỹ Tú, tỉnh 

Sóc Trăng

094081012854 0989313440
ctytnhhtvxdsangp

huloc@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

DD và CN

Giám sát Công trình 

Giao thông
3 SOT

Công ty TNHH 

TVXD Sang Phú 

Lộc

Cấp mới 14/8/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam

3 GS10 VÕ TRUNG NGHỀ 01/01/1993

ấp Thạnh Phong, xã 

Đông Thạnh, huyện 

An Minh, tỉnh Kiên 

Giang

371682452 0945736162
vtrungnghe@gma

il.com

Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường

Giám sát Công trình 

Giao thông
3 SOT

Công ty Cổ phần 

Xây dựng công trình 

Trường Lộc

Cấp mới 18/12/2010
CA Kiên 

Giang
Việt Nam

4 GS01 NGUYỄN HOÀN TÍN 16/02/1992

Khu dân cư 5A, 

phường 4, thành 

phố Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng

365944122 0944711929
nguyenhoantin92

@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

2 SOT
Công ty TNHH Xây 

dựng Sanaco
Cấp mới 05/01/2018

CA Sóc 

Trăng
Việt Nam

5 GS01 LẠI ĐĂNG KHOA 11/11/1991

Phường 3, thị xã 

Ngã Năm, tỉnh Sóc 

Trăng

094091011221 0374224909
kslaidangkhoa@g

mail.com

Kỹ sư Xây dựng 

DD và CN

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

2 SOT
Công ty TNHH Xây 

dựng Sanaco
Cấp mới 08/12/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
3 Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
3 Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

2 Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng 2 Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
2 Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
3 Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

2 Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
3 Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

2 Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng 3 Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
3 Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

3 Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
3 Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
3 Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
3 Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
3 Cấp mới

365103487

duongcongthinh9

5@gmail.com
0944227339385684752 SOT

Công ty TNHH Xây 

dựng Sanaco

0915600603

levantai23131@g

mail.com

Kỹ sư Xây dựng 

Dân dụng và CN
SOT

Công ty TNHH Xây 

dựng Sanaco
Cục Cảnh sát

ấp Vĩnh Tiến, xã 

Vĩnh Thịnh, huyện 

Hòa Bình, tỉnh Bạc 

Liêu

lapnguyenvan00

@gmail.com

Kỹ sư Công trình 

nông thôn
SOT

trongnghiabui070

9@gmail.com

8 SOT
Công ty TNHH Xây 

dựng Sanaco

10 LÊ VĂN TÀI 16/10/1990

ấp Mỹ Đức, xã Mỹ 

Hương, huyện Mỹ 

Tú, tỉnh Sóc Trăng

094090009753 0835646103

7 SOT

SOT

Công ty TNHH Xây 

dựng Sanaco

084188011652 0395309777

0986172939094091006799

Phạm Hùng, 

phường 8, thành 

phố Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng

30/12/1988

Phường 6, thành 

phố Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng

NGUYỄN VĂN LẬP 01/01/1980

xã Đại Hải, huyện 

Kế Sách, tỉnh Sóc 

Trăng

BÙI LÊ TRỌNG NGHĨA

ấp Tân Phú, thị trấn 

Cái Tắc, huyện 

Châu Thành, tỉnh 

Hậu Giang

05/5/1976LÊ THÀNH PHƢƠNG

07/9/1991

6
Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường

20/4/2021
Công ty TNHH Xây 

dựng Sanaco
0867732577

11

16/6/1995DƢƠNG CÔNG THỊNH12

DƢƠNG THỊ LO
Công ty TNHH Xây 

dựng Sanaco
10/8/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam

093076000705 16/4/2021

Kỹ sư Xây dựng 

Dân dụng và CN

Kỹ sư Giao thông 

vận tải
0914488476

13 PHẠM THỊ PHƢƠNG THÖY 01/01/1993

ấp Thanh Thủy, xã 

Định Thủy, huyện 

Mỏ Cày Nam, tỉnh 

Bến Tre

phamphuongthuy

24122011@gmail

.com

083193001321

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng

NGÀY SÁT HẠCH:  20/5/2022

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ THAM GIA SÁT HẠCH 

(Kèm theo Thông báo số 812/TB-SXD ngày 16/5/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng)

CA Bạc Liêu

Việt Nam
Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng
SOT

28/6/2021 Cục Cảnh sát

Việt Nam

Việt Nam

Cục Cảnh sát

Công ty TNHH Xây 

dựng Sanaco
19/11/2016

Việt Nam

0939500100091087017719

ấp Hòa Lợi, xã Hòa 

Thuận, huyện 

Giồng Riềng, tỉnh 

Kiên Giang

Việt Nam

Cục Cảnh sát Việt Nam

14/8/2021

17/01/2017

CA Sóc 

Trăng
Việt Nam

SOT
Công ty TNHH Xây 

dựng Sanaco
21/9/2019 Cục Cảnh sát

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật công trình 

xây dựng

phantrithong1987

@gmail.com
20/11/1987PHAN TRÍ THÔNG9
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CC/HC 
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Quốc tịch 

theo 

CMT/Thẻ 

CC/HC

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

3 Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
3 Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

3 Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
3 Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
3 Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

3 Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
3 Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
3 Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

3 Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
3 Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
3 Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

2 Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
3 Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
3 Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

3 Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
3 Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
3 Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

3 Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
3 Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
3 Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

2 Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
3 Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng 3 Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

3 Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
3 Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
3 Cấp mới

ấp Hòa Quới, xã 

Xuân Hòa, huyện 

Kế Sách, tỉnh Sóc 

Trăng

Việt Nam17 SOT
Công ty TNHH Xây 

dựng Sanaco
25/3/20210949367580094097000149

ấp Kinh Giữa 2, xã 

Kế Thành, huyện 

Kế Sách, tỉnh Sóc 

Trăng

Cục Cảnh sát
Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng

SOT
Công ty TNHH Xây 

dựng Sanaco
14 09/8/2021 Việt NamCục Cảnh sát

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình

vansyanhkhuong

@gmail.com
0913494733

01/01/1995

094078003553

ấp An Khương, thị 

trấn Kế Sách, huyện 

Kế Sách, tỉnh Sóc 

Trăng

09/02/1978HUỲNH VĂN SĨ

095085007075

TRẦN THANH PHONG 23/3/1997

16/4/1990 36584998318 SOT
Công ty TNHH Xây 

dựng Sanaco
28/6/2018

CA Sóc 

Trăng
Việt NamNGUYỄN HỒNG PHÖC

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng

nguyenphuc1604

90@gmail.com
0772879448

19 TRƢƠNG HOÀNG TÂM 18/6/1996

ấp 1, xã Vị Đông, 

huyện Vị Thủy, tỉnh 

Hậu Giang

363868025 0336853614
thtam1996@gmai

l.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng
SOT

Công ty TNHH Xây 

dựng Sanaco
18/12/2018

CA Hậu 

Giang
Việt Nam

20 LÂM CẨM NHUẬN 13/10/1993

ấp Vĩnh Phước, xã 

Vĩnh Châu, tỉnh 

Sóc Trăng

094093015400 0988952646
lamcamnhuan922

4@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng
SOT Việt Nam

Việt Nam

Việt Nam

Công ty TNHH Xây 

dựng Sanaco
14/8/2021 Cục Cảnh sát

xã Trường Long 

Tây, huyện Châu 

Thành A, tỉnh Hậu 

Giang

341905216 0382679449
tanluatxd@gmail.

com

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

SOT22 NGUYỄN TẤN LUẬT 20/11/1995

ấp Hòa Tân, xã Tân 

Hòa, huyện Lai 

Vung, tỉnh Đồng 

Tháp

Công ty TNHH Xây 

dựng Sanaco
15/12/2015

CA Đồng 

Tháp

ấp Láng Giài A, thị 

trấn Hòa Bình, 

huyện Hòa Bình, 

tỉnh Bạc Liêu

16/5/1985VÕ MINH CƢỜNG15 SOT
Công ty TNHH Xây 

dựng Sanaco

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng

cuong16051986

@gmail.com
0919960535 31/12/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng

nhuquang3185@

gmail.com
0939909395

CA Sóc 

Trăng
Việt Nam31/8/1995ÔNG NHƢ QUANG16 SOT

Công ty TNHH Xây 

dựng Sanaco
11/12/2017366056316

Khóm 1, phường 1, 

thị xã Ngã Năm, 

tỉnh Sóc Trăng

LÊ VŨ PHONG21 SOT
Công ty TNHH Xây 

dựng Sanaco
04/01/2013

CA Hậu 

Giang

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng

lephong0624@g

mail.com
0939390624363880869
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Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc tịch 

theo 

CMT/Thẻ 

CC/HC

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

3 Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
3 Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
3 Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

3 Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
3 Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
3 Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

3 Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
3 Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
3 Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

3 Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
3 Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
3 Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

3 Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
3 Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
3 Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

3 Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
3 Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
3 Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

3 Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
3 Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
3 Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

2 Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
3 Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
3 SOT Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
3 SOT Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

2 Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
3 Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng 3 Cấp mới

0706990007

thohohuust86@g

mail.com

0368528840091093001672

xã Hòa Chánh, 

huyện U Minh 

Thượng, tỉnh Kiên 

Giang

25/4/1993

26 NGUYỄN TUẤN KIỆT 02/6/1997

ấp Phú Bình, xã 

Phú Hựu, huyện 

Châu Thành, tỉnh 

Đồng Tháp

087097005651

03/5/2018
CA Sóc 

Trăng
Việt Nam

Việt Nam

Việt Nam

09/8/2021 Cục Cảnh sát

Công ty TNHH Xây 

dựng Sanaco

kietb1503410@g

mail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng
SOT

Công ty TNHH Xây 

dựng Sanaco

094095014939

381852891 SOT

24 TRẦN PHÖ THỊNH 10/7/1995

xã Mỹ Hương, 

huyện Mỹ Tú, tỉnh 

Sóc Trăng

23 TRƢƠNG PHAN PHƢƠNG DUY

ấp Cái Sắn Vàm, xã 

Biển Bạch Đông, 

huyện Thới Bình, 

tỉnh Cà Mau

CA Cà Mau
duytruong1120@

gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng

Công ty TNHH Xây 

dựng Sanaco
0942495863 05/6/2014

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng

louistran2506@g

mail.com
0901000995

0916169404
gaarasand1995@

gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng
SOT

094095008437

20/11/1997 Việt Nam

Công ty TNHH Xây 

dựng Sanaco
09/8/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam

SOT
Công ty TNHH Xây 

dựng Sanaco
09/8/2021

Lê Hồng Phong, 

phường 3, thành 

phố Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng

phuong.lehoang1

984@gmail.com

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật công trình 

xây dựng

SOT30 LÊ HOÀNG PHƢƠNG 22/02/1987

ấp Long Thạnh, xã 

Tân Long, thị xã 

Ngã Năm, tỉnh Sóc 

Trăng

365679838 0898007063

LA TƢỜNG VINH

25 25/6/1995

ấp Tâm Thọ, xã Đại 

Tâm, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc 

Trăng

366034594

HỒ HỮU THỌ

16/9/1994

Phan Đình Phùng, 

phường 4, thành 

phố Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng

TRẦN TUẤN TÀI

16/11/1986 0915880862

Công ty TNHH Xây 

dựng Sanaco

27 NGUYỄN THANH DUY 12/3/1997

ấp 10, xã Vị Thắng, 

huyện Vị Thủy, tỉnh 

Hậu Giang

363901466 0967762033

SOT28

PHẠM THANH HÔN32

31 094086007587

13/8/2021

0388938839
latuongvinhst160

91994@gmail.co

m

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng

Cục Cảnh sát

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng

thanhhon.pt2504

@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

DD và CN
SOT

nguyenduy79199

7@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng
SOT

29 TRẦN VĂN LỢI 28/4/1979

ấp Xây Đá A, xã 

Hồ Đắc Kiện, 

huyện Châu Thành, 

tỉnh Sóc Trăng

094079012420 0913335919

Cục Cảnh sát

Việt Nam
Công ty TNHH Sao 

Nam
25/3/2013

CA Sóc 

Trăng

Việt Nam

Việt Nam
Công ty TNHH Xây 

dựng Sanaco
27/5/2013

CA Hậu 

Giang

Việt Nam

Cục Cảnh sát Việt Nam

SOT

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng

Công ty TNHH Sao 

Nam
10/5/2021

Công ty TNHH Sao 

Nam
01/5/2021 Cục Cảnh sát

mailto:thohohuust86@gmail.com
mailto:thohohuust86@gmail.com
mailto:kietb1503410@gmail.com
mailto:kietb1503410@gmail.com
mailto:duytruong1120@gmail.com
mailto:duytruong1120@gmail.com
mailto:louistran2506@gmail.com
mailto:louistran2506@gmail.com
mailto:gaarasand1995@gmail.com
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mailto:phuong.lehoang1984@gmail.com
mailto:phuong.lehoang1984@gmail.com
mailto:latuongvinhst16091994@gmail.com
mailto:latuongvinhst16091994@gmail.com
mailto:latuongvinhst16091994@gmail.com
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GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

3 Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
3 Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
3 Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

3 Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
3 Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
3 Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng 3 Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

3 Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
3 Cấp mới

36 GS10 QUÁCH THANH THỊNH 1993

Thị trấn Long Mỹ, 

huyện Long Mỹ, 

tỉnh Hậu Giang

363723130 0879652789
Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường

Giám sát Công trình 

Giao thông
3 SOT

Công ty Cổ phần 

Xây dựng công trình 

Trường Lộc

Cấp mới 01/6/2009
CA Hậu 

Giang
Việt Nam

37 TK04 VÕ VĂN PHO 17/8/1982

Ấp 2, xã Long Trị, 

thị xã Long Mỹ, 

tỉnh Hậu Giang

363958518 0919818478
vvpho1982@gma

il.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

Điện - Điện tử

Thiết kế cơ - điện 

công trình công trình
3 SOT

Công ty Điện lực 

Sóc Trăng
Cấp mới 01/4/2014

CA Hậu 

Giang
Việt Nam

38 TK04 TRẦN THỊ PHƢƠNG HỒNG 16/6/1984

Ấp 2, thị trấn Phú 

Lộc, huyện Thạnh 

Trị, tỉnh Sóc Trăng

094184001086 0919212568
ttphuonghongpcst

.@gmail.com

Kỹ sư Điện công 

nghiệp

Thiết kế cơ - điện 

công trình công trình
3 SOT

Công ty Điện lực 

Sóc Trăng
Cấp mới 25/4/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam

39 TK04 TRẦN QUANG NGỌC 05/5/1982

Khu dân cư 5A, 

đường Mạc Đỉnh 

Chi, phường 4, 

thành phố Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng

365235880 0914710269
tqngocpcst@gmai

l.com
Kỹ sư Kỹ thuật điện

Thiết kế cơ - điện 

công trình công trình
3 SOT

Công ty Điện lực 

Sóc Trăng
Cấp mới 11/3/2016

CA Sóc 

Trăng
Việt Nam

40 TK04 TĂNG THANH NGUYÊN 28/10/1977

Trương Công Định, 

khóm 6, phường 2, 

thành phố Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng

094077000787 0911010802
ttnguyenpcst@g

mail.com

Kỹ sư Hệ thống 

điện

Thiết kế cơ - điện 

công trình công trình
3 SOT Điện lực Long Phú Cấp mới 25/4/2014 Cục Cảnh sát Việt Nam

41 GS02 NGUYỄN VĂN HUỲNH ANH 30/12/1993

Ấp 2, thị trấn Phú 

Lộc, huyện Thạnh 

Trị, tỉnh Sóc Trăng

366028833 0945387625
nvhanh07@gmail

.com

Kỹ sư Hệ thống 

điện

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

3 SOT
Công ty Điện lực 

Sóc Trăng
Cấp mới 24/4/2018

CA Sóc 

Trăng
Việt Nam

42 TK04 NGUYỄN HỮU NHƠN 20/3/1971

KDC Hạnh Phúc, 

đường Dương Kỳ 

Hiệp, phường 2, 

thành phố Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng

330953003 0947725577
nguyenhuunhon0

9@gmail.com

Thạc sĩ kỹ thuật 

điện

Thiết kế cơ - điện 

công trình công trình
3 SOT

Công ty Điện lực 

Sóc Trăng
Cấp mới 29/3/2007

CA Vĩnh 

Long
Việt Nam

43 GS02 NGUYỄN BẢO NGÂN 02/9/1986

Ấp Trương Hiền, 

xã Thạnh Trị, huyện 

Thạnh Trị, tỉnh Sóc 

Trăng

094086001374 0919983171
nbnganplst@gma

il.com

Kỹ sư Hệ thống 

điện

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

3 SOT
Công ty Điện lực 

Sóc Trăng
Cấp mới 23/4/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam

44 GS02 LIÊN VĂN PHÁP 26/5/1981

Ấp Trà Do, xã Lâm 

Kiết, huyện Thạnh 

Trị, tỉnh Sóc Trăng

365659018 0941375400
lienvanphap@gm

ail.com

Kỹ sư Điện công 

nghiệp

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

3 SOT
Công ty Điện lực 

Sóc Trăng
Cấp mới 03/7/2017

CA Sóc 

Trăng
Việt Nam

45 GS02 LÊ THỌ TƢỜNG 09/02/1978

Lê Văn Tám, 

phường 3, thành 

phố Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng

365155625 0915660396
lethotuong@gmai

l.com

Trung cấp thủy lợi 

tổng hợp

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

3 SOT
Công ty Điện lực 

Sóc Trăng
Cấp mới 12/12/2012

CA Sóc 

Trăng
Việt Nam

35 TRẦN TẤN THẠNH 15/9/1987

ấp Cái Quanh, xã 

Tân Thạnh, huyện 

Long Phú, tỉnh Sóc 

Trăng

094087000632

Cục Cảnh sát

SOT
Công ty Cổ phần 

Nhân Bình
09/4/2021 Cục Cảnh sát

Việt Nam

Ấp Hữu Lợi, xã 

Hữu Đạo, huyện 

Châu Thành, tỉnh 

Tiền Giang

0907737807 Việt Nam
tanthanh011987

@gmail.com
Kỹ sư Xây dựng

vantoanle1997@

gmail.com

Kỹ sư Quản lý xây 

dựng
SOT

Công ty TNHH Sao 

Nam
09/8/2021

Việt Nam

34 LÊ VĂN TOÀN 19/11/1997

Ấp Mỹ Lợi C, xã 

Mỹ Tú, huyện Mỹ 

Tú, tỉnh Sóc Trăng

094097002422 0837717643

NGUYỄN QUỐC TRÍ 15/5/1996
nguyenquoctri150

51996@gmail.co

m

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng
SOT33 312313207 0388094949

Công ty TNHH Sao 

Nam
04/12/2013

CA Sóc 

Trăng

mailto:vvpho1982@gmail.com
mailto:vvpho1982@gmail.com
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46 TK04
HUỲNH NGUYỄN VĂN QUỐC 

VIỆT
13/11/1977

Khu tập thể điện 

lực, ấp Hòa Mỹ, thị 

trấn Mỹ Xuyên, 

huyện Mỹ Xuyên, 

tỉnh Sóc Trăng

366185928 0917979752
hnvqviet@gmail.

com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công nghiệp

Thiết kế cơ - điện 

công trình công trình
3 SOT

Công ty Điện lực 

Sóc Trăng
Cấp mới 28/9/2013

CA Sóc 

Trăng
Việt Nam

47 TK04 HỒ TRƢỜNG ƢNG 04/01/1989

Ấp Xóm Đồng 1, 

xã Thới An Hội, 

huyện Kế Sách, tỉnh 

Sóc Trăng

365626840 0348669009
truongung89@gm

ail.com
Kỹ sư Kỹ thuật điện

Thiết kế cơ - điện 

công trình công trình
3 SOT

Công ty Điện lực 

Sóc Trăng
Cấp mới 02/4/2007

CA Sóc 

Trăng
Việt Nam

48 GS02 HÀ TRUNG THÀNH 29/11/1977

Đường 9B, Khu đô 

thị 5A, phường 4, 

thành phố Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng

361676540 0949665165
htthanh1977@gm

ail.com
Kỹ sư Kỹ thuật điện

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

3 SOT
Công ty Điện lực 

Sóc Trăng
Cấp mới 23/4/2009

CA TP.Cần 

Thơ
Việt Nam

49 TK04 HÀ TRẦN KHUYẾN 10/12/1991

Ấp Mỹ Tây A, xã 

Mỹ Quới, thị xã 

Ngã Năm, tỉnh Sóc 

Trăng

094091001307 0914626246
hatrangkhuyen@

gmail.com

Trung cấp Hệ 

thống điện

Thiết kế cơ - điện 

công trình công trình
3 SOT

Công ty Điện lực 

Sóc Trăng
Cấp mới 24/4/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam

50 TK04 ĐÀO MINH THẬT 17/4/1991

Ấp Tà Lọt C, xã 

Thạnh Trị, huyện 

Thạnh Trị, tỉnh Sóc 

Trăng

365905917 0839377770
daominhthat1704

@gmail.com

Trung cấp Hệ 

thống điện

Thiết kế cơ - điện 

công trình công trình
3 SOT

Công ty Điện lực 

Sóc Trăng
Cấp mới 18/02/2014

CA Sóc 

Trăng
Việt Nam

51 GS02 TRẦN QUỐC THỊNH 18/8/1991

Ấp An Thạnh, xã 

An Nhơn, huyện 

Châu Thành, tỉnh 

Đồng Tháp

341578818 0918677998
thinhtrandlst@gm

ail.com

Trung cấp Hệ 

thống điện

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

3 SOT
Công ty Điện lực 

Sóc Trăng
Cấp mới 09/9/2019

CA Đồng 

Tháp
Việt Nam

52 GS02 THI MINH ĐẠT 25/3/1976

Hoàng Diệu, thị 

trấn Mỹ Xuyên, 

huyện Mỹ Xuyên, 

tỉnh Sóc Trăng

365009335 0918433414
Kỹ sư Hệ thống 

điện

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

3 SOT
Công ty Điện lực 

Sóc Trăng
Cấp mới 17/7/2019

CA Sóc 

Trăng
Việt Nam

53 TK04 PHAN THANH TÚ 25/6/1979

Ấp Phước Hòa B, 

thị trấn Cù Lao 

Dung, huyện Cù 

Lao Dung, tỉnh Sóc 

Trăng

094079000294 0919457007
phanthanhtucld@

gmail.com

Kỹ sư Công nghệ 

Kỹ thuật Điện - 

Điện tử

Thiết kế cơ - điện 

công trình công trình
3 SOT

Công ty Điện lực 

Sóc Trăng
Cấp mới 25/3/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam

54 TK04 NGUYỄN QUỐC KHÁNH 02/9/1982

Mạc Đỉnh Chi, 

phường 4, thành 

phố Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng

365307668 0916845252
khanhnqpcst@gm

ail.com

Kỹ sư Điện - Điện 

tử

Thiết kế cơ - điện 

công trình công trình
3 SOT

Công ty Điện lực 

Sóc Trăng
Cấp mới 16/6/2018

CA Sóc 

Trăng
Việt Nam

55 GS02 NGUYỄN MẠNH CƢƠNG 12/3/1985

Quốc lộ 1, khóm 3, 

phường 10, thành 

phố Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng

365537404 0913527628
simsif123@gmail.

com

Kỹ sư Công nghệ 

Kỹ thuật Điện - 

Điện tử

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

3 SOT
Công ty Điện lực 

Sóc Trăng
Cấp mới 06/3/2017

CA Sóc 

Trăng
Việt Nam

QLDA Quản lý dự án 3 SOT Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng 3 SOT Cấp mới

Việt Nam0975970208
quocdung097597

0208@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường

Công ty Cổ phần 

Xây dựng công trình 

Trường Lộc

27/5/2019
CA Bình 

Định
56 TRƢƠNG QUỐC DŨNG 20/8/1986

Khu vực 4, phường 

An Bình, quận Ninh 

Kiều, TP Cần Thơ

211883648
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